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STT Họ và tên Số sổ BH Ngày sinh Nghề nghiệp Quê quán (HKTT)
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CDHĐ

Thời gian 

đóng BHXH
Ghi chú

1 Đào Anh Dũng 3896009758 10/08/1963 TCKT P. Tân Thịnh - TP. Hoà Bình 07/8/2014 7/2014

2 Đồng Văn Quỳnh 0112175247 15/10/1990 Thợ cán kéo kim loại Tiến Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh 15/7/2014 7/2014

3 Nguyễn Hữu Hùng 1409001117 02/06/1986 Thợ điện Nga Hải - Nga Sơn - Thanh Hóa 19/8/2014 8/2014

4 Nguyễn Đức Kiên 1408001330 19/11/1987 Thợ hàn Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An 01/9/2014 8/2014

5 Phạm Thị Hoa 1410000152 15/12/1980 Thợ hàn Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An 06/9/2014 8/2014

6 Nguyễn Thị Mỹ Thể 0107080072 21/12/1984 Cao đẳng kế toán Khu 20 - Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ 06/9/2014 8/2014

7 Trần Văn Hùng 1214001747 25/3/1991 CĐ kinh tế XD Ngũ Phúc - Kim Thành - Hải Dương 15/9/2014 8/2014

8 Phạm Công Lịch 1808000261 21/06/1989 Thợ gò hàn Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định 12/9/2014 8/2014

9 Võ Quốc Lành 0112127796 20/01/1988 Thợ cơ khí Thuần Thiện - Can Lộc - Hà Tĩnh 15/9/2014 8/2014

10 Vũ Văn Tuấn 1213002917 5/4/1984 KSĐ Tự Động hóa Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định 15/9/2014 8/2014

11 Bùi Xuân Thức 1808000273 11/01/1984 Trung cấp TL Trực Cường - Trực Ninh - Nam Định 15/9/2014 8/2014

12 Bùi Văn Vụ 1805003907 08/01/1982 Lái xe Trực cường - Trực Ninh - Nam Đinh 15/9/2014 8/2014

13 Lê Văn Minh 0108042762 18/02/1984 Kỹ sư Thuỷ lợi Định Tiến - Yên Định - Thanh Hóa 28/8/2014 8/2014

14 Hà Văn Liêm 4813002528 22/02/1987 Thợ điện Tân Long - Đồng Hỷ - Thái Nguyên 19/8/2014 8/2014

15 Nguyễn Văn Đại 0112127843 03/02/1988 Lái xe Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Hà Nam 03/10/2014 9/2014

16 Nguyễn Lê Duy 1410000928 12/04/1989 Lái xe Thiệu Tiến - Thiệu Hóa - Thanh Hóa 03/10/2014 9/2014

17 Nguyễn Tiến Anh 1405001823 17/05/1985 Thợ hàn Nam Thắng - Nam Trực - Nam Định 15/10/2014 9/2014

18 Nguyễn Văn Thạch 1408002965 26/03/1986 Thợ khoan Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Tây 15/10/2014 9/2014

19 Lê Văn Ngọc 1408002538 01/05/1984 CĐ KT điện Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh 21/10/2014 10/2014

20 Nguyễn Hùng Cường 1409000344 05/11/1982 KS lâm nghiệp Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình 21/10/2014 10/2014

21 Lê Văn Thành 3896002981 05/08/1966 Kỹ sư XD P. Tân Thịnh - TP. Hoà Bình 22/10/2014 10/2014

22 Nguyễn Văn Dũng 0113118454 26/12/1978 Thợ lái máy xúc Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 22/10/2014 10/2014

23 Lê Văn Toản 1214001742 18/4/1980 CĐ điện TT. Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội 22/10/2014 10/2014

24 Đinh Văn Hảo 0112127804 02/03/1984 Thợ nề bê tông Tường Thượng - Phù Yên - Sơn La 22/10/2014 10/2014

25 Nguyễn Thị Hiền 1410000133 17/02/1974 Thợ hàn Nghĩa Hưng - Quốc Oai - Hà Nội 29/10/2014 10/2014

26 Lê Thiết Hùng 3898001937 10/03/1971 Thợ Trắc đạc Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An 31/10/2014 10/2014

27 Phạm Văn Được 1808000167 17/11/1983 KS thuỷ lợi Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định 31/10/2014 10/2014

28 Bùi Quốc Tuấn 1411004715 16/07/1988 KS Thủy Lợi Thái Thọ - Thái Thuỵ - Thái Bình 24/11/2014 11/2014

29 Hà Văn Thông 0112127878 15/12/1988 Thợ hàn Phú Linh - Vị Xuyên - Hà Giang 01/12/2014 11/2014
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30 Lâm Hải Âu 0114155729 13/01/1981 Lái xe P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 08/12/2014 11/2014

31 Vũ Duy Viễn 1213002923 16/06/1992 CĐ XD Hải Thanh - Hải Hậu - Nam Định 26/11/2014 11/2014

32 Phạm Hòa 1404003038 18/06/1983 VH cần trục TT. Lương Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình 13/11/2014 11/2014

33 Lê Đình Khuyến 1409003745 10/04/1979 Thợ hàn Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 20/11/2014 11/2014






